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THÔNG BÁO 

Nội dung giáo dục, phương án lựa chọn tổ hợp môn học  

đối với lớp 10 của Trường THPT Tân Phước Khánh; 

Sách giáo khoa các môn học, năm học 2025-2026 

 

 

 Để học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Trường THPT Tân Phước Khánh biết 

được các môn học (nội dung giáo dục) của lớp 10 năm học 2025-2026 nhằm lựa 

chọn tổ hợp môn học phù hợp khi các em đăng ký nhập học. Trường THPT Tân 

Phước Khánh thông báo cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG GIÁO DỤC, PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN 

HỌC. 

1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc 

Gồm: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Lịch sử, Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc 

phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa 

phương.  

2. Các tổ hợp môn học lựa chọn bắt buộc và dự kiến số lớp cho mỗi tổ 

hợp 

Học sinh lựa chọn 4 môn học từ các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, 

Công nghệ, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Căn cứ vào Chương trình GDPT 

2018, tình hình đội ngũ, tình hình CSVC của nhà trường, Trường THPT Tân Phước 

Khánh xây dựng 03 tổ hợp 4 môn học lựa chọn của lớp 10 như sau: 

- Tổ hợp 1 (dự kiến 06 lớp): học sinh học 4 môn lựa chọn là: Vật lý; Hóa 

học; Tin học;  Công nghệ công nghiệp (thiết kế và công nghệ). 

- Tổ hợp 2 (dự kiến 02 lớp): học sinh học 4 môn lựa chọn là: Hóa học; 

Sinh học; Tin học;  Công nghệ công nghiệp (thiết kế và công nghệ). 

- Tổ hợp 3 (dự kiến 02 lớp): học sinh học 4 môn lựa chọn là: Địa lý; GD 

Kinh tế và Pháp luật; Tin học; Công nghệ nông nghiệp (công nghệ trồng trọt). 

Học sinh sẽ chọn 1 trong 3 tổ hợp môn nêu trên để học cho suốt cấp THPT, 

việc lựa chọn của học sinh sẽ thực hiện ngay khi các em đăng ký nhập học. 

3. Các môn học tự chọn: gồm Tiếng dân tộc thiểu số , Ngoại ngữ 2  

Trường không tổ chức dạy học môn tự chọn do không có giáo viên. 

4. Thời lượng giáo dục  

Mỗi ngày học 1 buổi (có học buổi thứ 2 theo TKB của trường), mỗi buổi 

không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Số tiết mỗi môn học trong một năm 

học như sau:  
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Nội dung giáo dục 
Số tiết/năm 

học/lớp 

Môn học bắt buộc (6) 

Ngữ văn  105 

Toán  105 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 105 

Lịch sử 52 

Giáo dục thể chất 70 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 35 

Môn học lựa chọn bắt buộc (học sinh học 4 môn của một trong ba tổ hợp sau) 

Tổ hợp 1 

Vật lý 70 

Hoá học 70 

Tin học 70 

Công nghệ (thiết kế và công nghệ) 70 

Tổ hợp 2 

Hóa học 70 

Sinh học 70 

Tin học 70 

Công nghệ (thiết kế và công nghệ) 70 

Tổ hợp 3 

Địa lý 70 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 

Tin học 70 

Công nghệ (công nghệ trồng trọt) 70 

Hoạt động GD bắt buộc  Hoạt động trải nghiệm, HN  105 

 
Nội dung GD bắt buộc của địa 

phương 
35 

Chuyên đề học tập (3 

cụm chuyên đề) 

Học sinh học 4 môn của tổ hợp 1 thì 

học 3 cụm chuyên đề thuộc các môn: 

Toán, Lý, Hóa. 

105 

 

Học sinh học 4 môn của tổ hợp 2 thì 

học 3 cụm chuyên đề thuộc các môn: 

Toán, Hóa, Sinh. 

105 

Học sinh học 4 môn của tổ hợp 3 thì 

học 3 cụm chuyên đề thuộc các môn: 

Văn, Sử, Địa. 

105 
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II. SÁCH GIÁO KHOA CỦA CÁC MÔN HỌC 

1. Các sách giáo khoa ở các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 10 Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần 

Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, 

Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Đinh Phan Cẩm Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng 

tạo) 

2 

Toán 10 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm 

Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

Giáo dục 

Việt Nam 

(Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng 

tạo) 

3 
Tiếng Anh 10 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 

Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị 

Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Lịch sử 10 

 (Cánh diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn 

Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh 

Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng 

Đại học 

Sư phạm 

5 

Giáo dục thể chất 

10: Cầu lông 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị 

Ngoãn, Trần Văn Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Giáo dục thể chất 

10: Bóng đá (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 

Nguyễn Duy Tuyến 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Giáo dục thể chất 

10: Bóng chuyền 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lệ Hằng 

Giáo dục 

Việt Nam 



4 

 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

8 

Giáo dục thể chất 

10: Bóng rổ 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 

Phúc, Đặng Hà Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Giáo dục Quốc 

phòng và An 

ninh 10 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 

Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), 

Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Thu 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Các sách giáo khoa 4 môn lựa chọn bắt buộc và chuyên đề học tập nếu 

học sinh lựa chọn tổ hợp 1 (gồm các môn: Vật Lý, Hóa học, Tin học,  Công nghệ 

và 3 cụm chuyên đề thuộc các môn Toán, Lý, Hóa): 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Vật lí 10  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm 

Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn 

Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Hoá học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), 

Dương Bá Vũ 

Đại học 

Sư phạm 

3 
Tin học 10 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và công 

nghệ  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sem, Võ Thị Như Uyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học 

tập Toán 10  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn 

Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam (Chân trời sáng 

tạo) 
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STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

6 

Chuyên đề học 

tập Vật lí 10 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh 

Hải 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Chuyên đề học 

tập Hoá học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Hà 

Đại học 

Sư phạm 

 

3. Các sách giáo khoa 4 môn lựa chọn bắt buộc và chuyên đề học tập nếu 

học sinh lựa chọn tổ hợp 2 (gồm các môn: Hóa học, Sinh học, Tin học,  Công 

nghệ và 3 cụm chuyên đề thuộc các môn Toán, Hóa, Sinh): 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Hoá học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), 

Dương Bá Vũ 

Đại học 

Sư phạm 

2 
Sinh học 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương Ánh, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tin học 10 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Công nghệ 10: 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sem, Võ Thị Như Uyên 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học 

tập Toán 10  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn 

Đoạt 

Giáo dục 

Việt Nam (Chân trời sáng 

tạo) 

6 

Chuyên đề học 

tập Hoá học 10 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Hà 

Đại học 

Sư phạm 

7 

Chuyên đề học 

tập Sinh học 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương Ánh, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Các sách giáo khoa 4 môn lựa chọn bắt buộc và chuyên đề học tập nếu 

học sinh lựa chọn tổ hợp 3 (gồm các môn: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, 

Tin học, Công nghệ và 3 cụm chuyên đề thuộc các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lý): 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Địa lí 10 

 (Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức 

Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị 

Mai Hương, Nguyễn Thị Trang 

Thanh, Lê Mỹ Dung 

Đại học 

Sư phạm 

2 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 
 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Toan 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tin học 10 

 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Công nghệ 10 
Công nghệ trồng 

trọt (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc 

Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu 

Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích 

Tân, Bùi Ngọc Tấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 10  

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn 

Tùng (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị 

Phúc Hồng, Trần Minh Hường, 

Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Giáo dục 

Việt Nam (Chân trời sáng 

tạo) 

6 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 10 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm 

Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 

Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kim Tường Vy. 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Chuyên đề học 

tập Địa lí 10 
(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai 

Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh 

Đại học 

Sư phạm 

Riêng sách giáo khoa về nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương nhà 

trường sẽ đăng ký mua cho học sinh khi có thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Nhà trường lưu ý học sinh: 



7 

 

- Những sách giáo khoa nêu ở phần 1 là mọi học sinh đều phải có (riêng môn 

giáo dục thể chất có 4 loại sách, khi vào học giáo viên dạy bộ môn sẽ tư vấn học sinh 

học sinh tự chọn bộ môn thể thao theo năng khiếu và sự yêu thích của mình mà mua 

đúng sách học phù hợp); 

- Những học sinh đăng ký học 4 môn lựa chọn bắt buộc (thuộc tổ hợp 1) thì 

mua thêm những sách giáo khoa ở mục 2 (không mua sách giáo khoa ở mục 3 và 

mục 4); 

- Những học sinh đăng ký học 4 môn lựa chọn bắt buộc (thuộc tổ hợp 2) thì 

mua thêm những sách giáo khoa ở mục 3 (không mua sách giáo khoa ở mục 2 và 

mục 4); 

- Những học sinh đăng ký học 4 môn lựa chọn bắt buộc (thuộc tổ hợp 3) thì 

mua thêm những sách giáo khoa ở mục 4 (không mua sách giáo khoa ở mục 2 và 

mục 3); 

- Chọn đúng sách từng môn theo bảng trên (lưu ý chọn đúng sách từng môn 

có ghi rõ phía dưới như: Cánh diều, Chân trời sáng tạo hoặc Kết nối tri thức với 

cuộc sống). 

- Học sinh có thể đăng ký mua sách giáo khoa cho trường để trường phối hợp 

với nhà xuất bản phát hành đúng loại sách học tập./. 

Nơi nhận: 
 - Sở GDĐT (báo cáo); 

 - Phòng GDĐT Tân Uyên; 

 - Lãnh đạo trường; 

 - Trường THCS Nguyễn Quốc Phú; 

 - Trường THCS Tân Phước Khánh; 

 - Trường THCS Tân Hiệp; 

 - Trường THCS Khánh Bình; 

 - Trường THCS Bình Chuẩn; 

 - Trường THCS Bình Chuẩn 1; 

 - Trường THCS Bình Chuẩn 2; 

 - Fanpage, Website trường; 

 - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Trọng Sang 
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